
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  10  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật lại danh sách 156 người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. Bệnh viện 30 tháng 4 Sóc Trăng (gồm 13 người hành nghề). 

2. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (gồm 36 người hành nghề). 

3. Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu (gồm 03 người hành nghề). 

4. Công ty TNHH Phòng khám ĐK Huy Anh(gồm 05 người hành nghề). 

5. Trung tâm Y tế huyện Kế Sách (gồm 13 người hành nghề). 

6. Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú (gồm 54 người hành nghề). 

7. Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng (gồm 13 người hành 

nghề). 

8. Phòng khám Đa khoa bác sĩ Hên  (gồm 01 người hành nghề) 

9. Bệnh viện Quân Dân Y Sóc Trăng (gồm 7 người hành nghề). 

10.  Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng (gồm 8 người hành nghề). 

11.  Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (gồm 01 người hành nghề). 

12.  Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng (gồm 02 người hành nghề). 

(Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT, ngày     /10/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

I BỆNH VIỆN 30 THÁNG 4 SÓC TRĂNG     

1 Lý Thị Tuyết Minh 
006226/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội; 

Bổ sung: 13276/2022-B45, ngày 

21/10/2022: Chứng chỉ hướng 

dẫn chuẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao; 797 /2023-B69 

ngày 28/4/2023: Chứng chỉ tiếp 

cận toàn diện trong quản lý hen 

dựa vào y học chứng cứ. 

0700-1700; ; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực 

chuyên môn (trực kèm) . 

Bác sỹ KBCB   

2 Đinh Thị Mỹ Lệ 
04782/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

13270/2022-B45 ngày 

21/10/2022 

Chứng chỉ Hướng dẫn chẩn 

đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh Lao. 

Bổ sung: 795 /2023-B69 ngày 

28/4/2023: Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

vào y học chứng cứ. 

0700-1700; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực 

chuyên môn. 

Bác sỹ KBCB 

chuyên môn Đa 

khoa; Lao; điện 

tâm 

đồ 

  

3 
Thạch Thị Ko Ni 

Tha  

01835/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

13273/2022-B45 ngày 

21/10/2022 

Chứng chỉ Hướng dẫn chẩn 

đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh Lao. 

Bổ sung: 794 /2023-B69 ngày 

0700-1700; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực 

chuyên môn. 

Bác sỹ KBCB 

chuyên 

khoa Đa khoa; 

Lao 

  



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

28/4/2023: Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

vào y học chứng cứ. 

4 Thạch Hoàng Diệu  
006155/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội-hô hấp; 

Bổ sung: 793 /2023-B69 ngày 

28/4/2023: Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

vào y học chứng cứ. 

0700-1700; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực 

chuyên môn (trực kèm). 

Bác sỹ KBCB   

5 Lâm Quang Vinh  
0003296/ST 

CCHN - 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa 

Nội hô hấp, Hồi sức cấp cứu; 

13271/2022-B45 ngày 

21/10/2022 

Chứng chỉ Hướng dẫn chẩn 

đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh Lao. 

Bổ sung: 792 /2023-B69 ngày 

28/4/2023: Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

vào y học chứng cứ. 

0700-1700; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực 

chuyên môn. 

BS.CKI chuyên 

khoa 

Nội hô hấp; 

HSCC; 

Lao; Siêu âm 

  

6 Lương Hoàng Lập  
04152/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa 

thuộc Nội-Hô hấp; 

2175/QĐ-ĐHYDCT ngày 

04/11/2020, CKI chuyên ngành: 

Lao 

và bệnh phổi. 

Bổ sung: 791 /2023-B69 ngày 

28/4/2023: Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

0700-1700; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực 

chuyên môn. 

BS.CKI KBCB 

chuyên khoa Nội-

Hô 

hấp; Lao và bệnh 

phổi; Xquang; siêu 

âm; Điện tâm đồ; 

Nội 

soi phế quản; Đo 

chức năng hô hấp 

  



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

vào y học chứng cứ. 

7 Sơn Ngọc Hoàng  
000501/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

1323/QĐ-ĐHYDCT ngày 

03/11/2017, CKI chuyên ngành: 

Nội 

khoa; 

7019/2022-B45 ngày 08/07/2022 

Chứng chỉ Hướng dẫn chẩn 

đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh Lao. 

Bổ sung: 790 /2023-B69 ngày 

28/4/2023: Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

vào y học chứng cứ. 

0700-1700; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực 

chuyên môn. 

Phó TK.Lao; 

BS.CKI KBCB 

chuyên khoa Đa 

khoa; Nội; Lao; 

Siêu 

âm; Nội soi-Điện 

tim 

  

8 Nguyễn Văn Loan  
001463/ST-

CCHN  

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa 

Lao, bệnh phổi. 

Bổ sung: 789 /2023-B69 ngày 

28/4/2023: Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

vào y học chứng cứ. 

0700-1700; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực 

chuyên môn. 

TK HSCC; 

BS.CKI KBCB 

chuyên khoa Lao, 

bệnh phổi; Siêu 

âm; 

Điện tâm đồ 

  

9 Lý Hữu Nhân   

Bổ sung: 788 /2023-B69 ngày 

28/4/2023: Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

vào y học chứng cứ. 

0700-1700; 

T2T3T4T5T6 

BSDP 

Chỉ đạo tuyến 
  



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

10 Nguyễn Văn Bảy  
000204/ST-

CCHN  

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa 

thuộc hệ Nội. 

Bổ sung: 787 /2023-B69 ngày 

28/4/2023: Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

vào y học chứng cứ. 

0700-1700; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực 

chuyên môn. 

P. Giám đốc 

BS.CKI KBCB; 

chuyên khoa Nội; 

Lao 

  

11 Hà Hoàng Chính  
001491/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa 

Lao, bệnh phổi;154/QĐ-SYT, 

ngày 

01/09/2015: Chẩn đoán hình ảnh. 

Bổ sung: 786 /2023-B69 ngày 

28/4/2023: Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

vào y học chứng cứ. 

0700-1700; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực 

chuyên môn. 

Giám đốc 

BS.CKII; KBCB 

chuyên khoa Lao, 

bệnh phổi; 

Xquang; 

Siêu âm 

  

12 Liêu Ngọc Khả Ái  
005811/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa 

Nội - hô hấp; 13272/2022-B45 

ngày 

21/10/2022 Chứng chỉ Hướng 

dẫn 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh 

Lao. 

Bổ sung: 796 /2023-B69 ngày 

28/4/2023: Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

vào y học chứng cứ. 

0700-1700; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực 

chuyên môn. 

Bác sỹ KBCB 

chuyên 

khoa Nội-Hô hấp; 

Lao 

  



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

13 Ngô Ngọc Tú   

Bổ sung: 798 /2023-B69 ngày 

28/4/2023: Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

vào y học chứng cứ. 

0700-1700; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực 

chuyên môn (trực kèm). 

Bác sỹ KBCB   

II TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH     

1 Nguyễn Văn Thêm 
000790/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ CK2, 

KBCB đa khoa - 

Giám Đốc 

Siêu âm , Điện tim 

    

2 Dương Chí Thiện 
000308/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ CK2, 

KBCB chuyên 

khoa Nội tổng hợp 

- Phó Giám Đốc 

Siêu âm, điện tim 

    

3 Trần Văn A 
000339/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ CK1, 

KBCB chuyên 

khoa Nội tổng hợp 

- Phó Giám Đốc 

Siêu âm, điện tim 

    

4 Lâm Văn Phú  
000855/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ CK1, 

KBCB chuyên 

khoa Nội  -  

Phó Giám Đốc 

X Quang, siêu âm, 

điện tim 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 Huỳnh Đa Huýt 
0002753/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Ths. Bác sĩ  

KBCB đa khoa - 

Trưởng phòng 

KHNV-QLCL 

CCHN Lao 

4959/2021-B45 ( 

Lao) 

0113/2019/C06 

(HIV) 

    

6 Danh Sâm Bộ 
05132/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa - Phó khoa 

khám bệnh 

104/A097-

CC.2020  

(Điện tim) 

    

7 Cao Thành Minh 
00842/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa - Nhân viên 

khoa Khám bệnh 

30/2018-A097/CC 

(Điện tim) 

Siêu âm (không 

số) 

    

8 Lý Thị Chi Na 
04741/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa - Nhân viên 

khoa Khám bệnh 

105/A097-

CC.2020  

(Điện tim) 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

9 
Lâm Trần Tố 

Thuyên 

001806/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB 

YHCT - nhân viên 

khoa khám bệnh 

126/A097-

CC.2020  

(Điện tim) 

    

10 Ông Thị Ngọc Hân 
006047/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa - Nhân viên 

khoa Khám bệnh. 

    

11 Hà Thị Thanh Hoa 

000856/ST- 

CCHN 

60/QĐ-SYT( 

Bổ sung) 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội-nhi. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ CK1, 

KBCB chuyên 

khoa Nội -nhi - 

Trưởng khoa Nhi 

112/A097-

CC.2020  

(Điện tim) Siêu 

âm (Không số) 

    

12 Lâm Thị Tuyền 
04386/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa - Nhân viên 

Khoa Nhi 

Điện tim 

    

13 Vũ Trúc Quân 
005786/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa  

khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa - Nhân viên 

Khoa Nhi 

121/A097-

CC.2020  

(Điện tim) 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

7004/2022-B45 

 (Lao) 

14 Lê Thanh Trung 
03903/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa - Trưởng 

khoa HSCC 

129/A097-

CC.2020  

(Điện tim) 

Siêu âm (Không 

số) 

 

01544/2016/C06(

HIV) 

    

15 
Trương Thành 

Hương 

04726/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa - Phó khoa 

HSCC 

18/2018-A097/CC 

(Điện 

tim,Xquang). 

    

16 Trương Thành Tâm 
006221/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa - Nhân viên 

khoa HSCC 

    

17 Nguyễn Anh Dũng  
04433/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB  

đa khoa - Phó 

khoa Nội Nhiễm 

107/A097-

CC.2020 (Điện 

tim) 

7001/2022-B45 ( 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

Lao) 

18 Hêng Minh Tuấn 
002465/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ CK1, 

KBCB chuyên 

khoa Nội - Nhân 

viên Khoa Nội 

Nhiễm 

Siêu âm,Điện tim, 

XQuang, Quản lý 

lao trẻ em (Không 

số), 7000/2022-

B45(Lao) 

    

19 Lý Thị Thanh Thảo 
005911/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB  

đa khoa -Nhân 

viên khoa nội 

Siêu âm 

    

20 Lý Thị Chanh Đa 
006220/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB  

đa khoa -Nhân 

viên khoa nội 

    

21 Chu Thị Ngọc Trâm 

01538/ST- 

CCHN 

Số 28/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền. 

Vật lý trị liệu PHCN 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB 

bằng YHCT - 

Nhân viên Khoa 

Nội Nhiễm 

128/A097-

CC.2020 (Điện 

tim) 

Vật lý trị liệu-

PHCN 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

(Không số) 

22 Trần Kim Trung 
04144/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Ths.Bác sĩ KBCB 

đa khoa - Trưởng 

khoa kiểm soát 

bệnh tật 

4960/2021-B45 

(Lao) 

01318/2016/C06 

(HIV) 

Điện tim. 

    

23 Huỳnh Khải 

000573/ST-

CCHN 

86/QĐ-SYT(bổ 

sung) 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ CK1, 

KBCB chuyên 

khoa Ngoại-

Trưởng khoa 

Ngoại -sản -

CSSKSS 

Siêu âm 

Số: 10/K4/TTĐT 

    

24 
Lâm Nguyễn Hồng 

Duyên 

005805/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa - Nhân viên 

khoa Ngoại - sản - 

CSSKSS 

Siêu âm 

    

25 Danh Thị Hai 
005766/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa - Nhân viên 

khoa Ngoại - sản - 

CSSKSS 

111/A097-

CC.2020 

(Điện tim, siêu 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

âm) 

26 Lê Hoàng Thái 
006084/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa - Nhân viên 

khoa Ngoại - sản - 

CSSKSS 

    

27 Trần Hoàng Hai 

00805/ST-

CCHN 

23/QĐ-SYT(bổ 

sung) 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT; 

 Vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB 

bằng YHCT - 

Trưởng khoa 

YHCT 

08/QĐ-TCYT 

(VLTL-PHCN) 

Điện tim 

(110/A097-

CC.2020) 

    

28 
Trần Thị Mộng 

Soàn 

001614/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT; 

 Vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB 

bằng YHCT - 

Nhân viên khoa 

YHCT 

124/A097-

CC.2020 (Điện 

tim) 

257/CC2019(VLT

L-PHCN) 

    

29 
Lưu Thị Diễm 

Phương 

005954/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT; 

 Vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB 

bằng YHCT - 

Nhân viên khoa 

YHCT 

120/A097-

CC.2020 (Điện 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

tim) 

179/A097-

CC.2021 (VLTL-

PHCN) 

30 Triệu Chất Long 

006045/ST- 

CCHN  

416/QĐ-SYT 

(bổ sung) 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT; 

 Vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB 

bằng YHCT - 

Nhân viên khoa 

YHCT 

02/A097-CC.2022 

(VLTL-PHCN) 

    

31 
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 

001611/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT; 

 Vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng. 

Từ thứ 2 đến Chủ Nhật: Sáng từ 

7giờ đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  

đến 17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB 

bằng YHCT - 

Nhân viên khoa 

YHCT 

Không   

32 Huỳnh Thanh Đoàn 
001807/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

Vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ.Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng Kỹ thuật 

-Y sĩ - Nhân viên 

khoa YHCT 

    

33 Lữ Thị Phi Yến 
002594/ST- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Hộ sinh  

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội 

Vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ.Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng Hộ sinh 

- điều dưỡng 

trưởng khoa Ngoại 

- sản - CSSKSS 

    



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

34 Sơn Thị Hạnh  
001804/ST- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Hộ sinh  

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội 

Vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ.Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Cử nhân Hộ sinh - 

Nhân viên khoa 

Ngoại - sản - 

CSSKSS 

    

35 
Nguyễn Thị Hồng 

Tho  

002108/ST- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Hộ sinh  

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội 

Vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ.Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Cử nhân Hộ sinh - 

Nhân viên khoa 

Ngoại - sản - 

CSSKSS 

    

36 Quách Thị Nga 
1288/CCHN-D-

SYT-ST 
Quầy thuốc, Tủ thuốc Trạm y tế. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ.Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Cao đẳng dược -  

Nhân viên tyt xã 

Thiện Mỹ 

    

III TRUNG TÂM Y KHOA HOÀNG TUẤN VĨNH CHÂU     

1 Đỗ Hoài Phong 
002936/HAUG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bán thời gian. Thứ 2, thứ 3: Từ 

07g-15g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa; nội soi tiêu 

hóa 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Hoàng 

Tuấn: Thứ 

4, thứ 5, thứ 

6, thứ 7. 

Đăng ký mới. 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 Nguyễn Xuân Hữu 
003101/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-

Nội khoa 

Bán thời gian. Thứ 4, thứ 5: Từ 

07g-15g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, nội soi tiêu 

hóa 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Hoàng 

Tuấn: Thứ 

2, thứ 3, thứ 

6, thứ 7. 

Đăng ký mới. 

3 Mã Ngọc Lâm 
04367/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bán thời gian. Thứ 6, thứ 7: Từ 

07g-15g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, nội soi tiêu 

hóa, thận nhân tạo 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Hoàng 

Tuấn: Thứ 

2, thứ 3, thứ 

4, thứ 5. 

Đăng ký mới. 

IV CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HUY ANH     

1 Trần Hiển Nông 
Chưa có chứng 

chỉ hành nghề 
-Trung cấp xét nghiệm 

Sáng 7h-11h30, chiều 13h-17h, 

Từ thứ 2 đến CN 
-KTV xét nghiệm   

Bắt đầu làm 

việc từ ngày 

01/09/2023 

2 Sơn Thị Yến Nhi 
Chưa có chứng 

chỉ hành nghề 
-Cao đẳng điều dưỡng 

Sáng 7h-11h30, chiều 13h-17h, 

Từ thứ 2 đến CN 
-Điều dưỡng   

Bắt đầu làm 

việc từ ngày 

01/09/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

3  Sơn Hoàng Huy 
Chưa có chứng 

chỉ hành nghề 
-Cao đẳng dược 

Sáng 7h-11h30, chiều 13h-17h, 

Từ thứ 2 đến CN 

-Quầy cấp phát 

thuốc 
  

Bắt đầu làm 

việc từ ngày 

01/09/2023 

4  Danh Thị Mi Na 
005388/ST-

CCHN 

-Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 

tế- Bộ Nội vụ. 

Sáng 7h-11h30, chiều 13h-17h, 

Từ thứ 2 đến CN 
-Điều dưỡng   

Thay đổi phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo chứng chỉ 

hành nghề 

5  Phạm Thị Thảo Vi 
04227/ST-

CCHN 

-Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 

tế- Bộ Nội vụ. 

Sáng 7h-11h30, chiều 13h-17h, 

Từ thứ 2 đến CN 
-Điều dưỡng   

Thay đổi phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo chứng chỉ 

hành nghề 

V TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH     

1 Lương Thị Nươl 
006176/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Bác sĩ khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa, nhân viên 

khoa Nội tổng hợp 

  Bổ sung mới 

2 
Thạch Thị Hồng 

Yến 

006175/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Bác sĩ khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa, nhân viên 

khoa Nội tổng hợp 

  Bổ sung mới 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

3 Trịnh Ngọc Phụng 
006177/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Bác sĩ khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa, nhân viên 

khoa Hồi sức cấp 

cứu 

  Bổ sung mới 

4 Thạch Som Ol 
006178/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Chứng chỉ siêu âm tổng quát 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Bác sĩ, khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa, siêu âm tổng 

quát, nhân viên 

khoa Khám bệnh 

  Bổ sung mới 

5 Vũ Văn Đức 
006204/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Bác sĩ, khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa, nhân viên 

khoa Nhi 

  Bổ sung mới 

6 
Nguyễn Thị Kiều 

Tiên 

04242/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Bác sĩ, khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa, nhân viên 

khoa Khám bệnh 

  
Thay đổi  

vị trí làm việc 

7 Lê Thị Ngọc Thu 
001015/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Cử nhân Điều 

dưỡng khoa Nội 

tổng hợp 

  

Thay đổi  

chức danh và 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn  



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

8 Lê Thị Tuyết Trinh 
001039/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh 

khoa Ngoại sản - 

CSSKSS 

  

Thay đổi  

chức danh và 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn  

9 
Lê Thị Trường 

Loan 

000373/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh 

khoa Ngoại sản - 

CSSKSS 

  

Thay đổi  

chức danh và 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn  

10 Thái Loan Thảo 
002208/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh 

khoa Ngoại sản - 

CSSKSS 

  

Thay đổi  

chức danh và 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn  

11 
Trần Thị Huỳnh 

Mai 

002416/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh 

khoa Ngoại sản - 

CSSKSS 

  

Thay đổi  

chức danh và 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn  

12 
Nguyễn Thanh 

Tuấn 

006162/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/TTLT-BYT-BNV của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Y sĩ khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa, khám lao, 

nhân viên Trạm Y 

tế xã Xuân Hòa 

  

Thay đổi số 

chứng chỉ 

hành nghề, 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn và chức 

danh 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

13 
Nguyễn Thị Hạnh 

Nhân 

1378/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Dược sĩ Trạm Y tế 

xã An Lạc Tây 
  

Thay đổi  

số chứng chỉ 

hành nghề và 

chức danh 

VI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ TÚ     

1 Dương Minh Trí 
001495/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nội 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB 

CKII chuyên khoa 

Nội - Giám đốc 

TTYT 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

2 Lâm Bửu Chánh 
000580/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nội; CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB 

CKI chuyên khoa 

Nội - Phó Giám 

đốc TTYT 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

3 
Nguyễn Hồng 

Thạch 

000570/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại (bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn số 186/QĐ-

SYT chuyên khoa Ngoại Tồng 

quát - Sản); CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB 

CKI chuyên khoa 

Ngoại Tổng quát - 

Sản, Phó Giám 

đốc TTYT 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

4 Nguyễn Thanh Tào 
000581/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi; CC: ECG 
7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Nhi- 

Trưởng Phòng 

TCHC 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 Cao Phước 
000586/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nội; CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB 

CKI chuyên khoa 

Nội - Trưởng 

phòng KHNV 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

6 
Nguyễn Thị Hồng 

Luyến 

1340/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

CĐ Dược - NV 

Phòng KHNV 
  

T2T3T4T5T6

T7CN 

7 
Nguyễn Thị Mai 

Khuyên 

003521/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Kỹ thuật viên, NV 

Phòng KHNV 
  

T2T3T4T5T6

T7CN 

8 Đặng Ngọc Giàu 
002051/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến CN 
CĐ Điều dưỡng- 

NV Phòng KHNV 
  

T2T3T4T5T6

T7CN 

9 
Tăng Thị Cẩm 

Truyền 

003617/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

CĐ Điều dưỡng - 

NV Phòng ĐD 
  

T2T3T4T5T6

T7CN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

10 Trà Thị Ngọc Giàu 
002130/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định tại 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

CN Điều dưỡng - 

ĐD trưởng Khoa 

KSNK 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

11 Đặng Văn Quan 
03324/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG, Siêu âm 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa - Trưởng 

Khoa Khám 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

12 Trần Thị Mỹ Linh 
04804/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG 
7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa - Phó trưởng 

Khoa Khám 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

13 Dương Thị Cẩm Lê 
03659/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa - NV Khoa 

Khám 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

14 Thạch Út Hiếu 
04240/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB - 

NV HSCC 
  

T2T3T4T5T6

T7CN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

15 
Huỳnh Vũ Hoàng 

Quân 

03657/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

*Bác sỹ KBCB 

CKI-Ngoại - 

Trưởng khoa 

Ngoại sản 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

16 Trần Minh Tuấn 
04805/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB - 

Phó Trưởng khoa 

Ngoại-Sản 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

17 Lý Sơn Ái Tri  
04795/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG; Chứng nhận: Thực 

hành lâm sàng sản khoa 

7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến CN 

*Bác sỹ KBCB 

CKI - NV Ngoại-

Sản 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

18 Lê Thị Kim Anh 
005758/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chứng nhận: Thực hành LS sản 

phụ khoa, Tư vấn XN HIV 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB, 

Nhân viên Khoa 

Ngoại Sản - 

CSSKSS 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

19 
 Nguyễn Thị Kim 

Tiến 

006165/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(chứng nhận: Thực hành Sản 

khoa, CSSKSS) 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa- NV Khoa 

Ngoại - CSSKSS 

và Phụ Sản 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

20 Trương Văn Hận 
003393/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

*Bác sỹ KBCB  

CKI- Trưởng 

Khoa Nhi 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

21 Lê Thị Phương Thể 
03651/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG 
7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến CN 

*Bác sỹ KBCB 

CKI - NV Khoa 

Nhi 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

22 Nguyễn Minh Hiếu 
005524/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa- Nhân viên 

khoa Nhi 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

23 Trần Thị Ái Tình 
006041/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi  

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB CK 

Nhi- Nhân viên 

khoa Nhi 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

24 
Nguyễn Thị Kim 

Hơn 

05062/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB 

thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế-Bộ Nội 

Vụ 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ KBCB đa 

khoa- NV Khoa 

Nhi 

  T2T3T4T5T6 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

25 Trương Văn Kiên 
002341/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG 
7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB 

CKI Nội -Trưởng 

Khoa Nội-Truyền 

Nhiễm 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

26 
Lâm Thị Thúy 

Hằng 

0002784/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CN: Siêu âm tổng quát; CC: 

ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB 

CK1 YHGĐ - Phó 

Trường Khoa Nội-

Truyền Nhiễm 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

27 Bùi Văn Trạng 
005426/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa- Nhân viên 

Khoa Nội-Truyền 

Nhiễm 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

28 Lâm Anh Tuấn 
002107/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa- NV Khoa 

Nội-Truyền 

Nhiễm 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

29 Kim Nhật Xuân 
005411/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG; Chứng nhận: Thực 

hành Hồi sức cấp cứu 

7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa- NV Khoa 

Nội-Truyền 

Nhiễm 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

30 Thạch Minh Thắng 
005425/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG; Chứng nhận: Thực 

hành HSCC cơ bản; QLCC ca 

bệnh nhiễm khuẩn HH cấp tính 

nặng (SARI) 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa- NV Khoa 

Nội -Truyền 

Nhiễm 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

31 Lâm Cà Thum 
002379/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

*Bác sỹ KBCB - 

NV Khoa Nội -

Truyền Nhiễm 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

32 Lâm Minh Tính 
03924/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(CC: Siêu âm TQ; CC: ECG) 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa- NV Khoa 

Nội-Truyền 

Nhiễm 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

33  Nguyễn Thị Vẹn 
04785/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG, Siêu âm tổng quát 
7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa- NV Khoa 

Nội-Truyền 

Nhiễm 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

34 Đồ Thị Thanh Xuân 
005536/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG, CC chuyên khoa 

Nhãn khoa 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa- NV Khoa 

Nội-Truyền 

Nhiễm 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

35 Dương Khánh San 
0003024/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT-VLTL-PHCN; CC: 

ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến thứ CN 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

YHCT-VLTL-

PHCN, Trưởng 

khoa YHCT-

PHCN 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

36 Võ Kim Trang 
04806/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa, bệnh bằng y 

học cổ truyền; CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến thứ CN 

Bác sỹ KBCB 

bằng YHCT, Phó 

Trưởng khoa 

YHCT-PHCN 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

37 
Phạm Hữu Thới 

Bình 

005709/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa y học cổ truyền - Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến thứ CN 

Bác sỹ chuyên 

khoa YHCT-

VLTL-PHCN, 

Nhân viên Khoa 

YHCT-PHCN 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

38 Trương Hồng Đào 
0002678/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định tại 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến thứ 

CN 

CN Điều dưỡng- 

Điều dưỡng 

trưởng Khoa 

YHCT-PHCN 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

39 Lý Thanh Hải 
002007/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT, Bổ sung CC: Vật lý 

trị liệu, Phục hồi chức năng (Bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện lỹ thuật chuyên 

môn Vật lý trị liệu - phục hồi 

chức năng) 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Y sỹ KBCB bằng 

YHCT- NV Khoa 

YHCT-PHCN 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

40 Nguyễn Hoàng Bảo 
003421/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB 

thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế-Bộ Nội 

Vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

(phạm vi hoạt động chuyên môn 

bổ sung: KTV Vật lý trị liệu-

PHCN) 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Y sỹ KBCB bằng 

VLTL-PHCN, NV 

Khoa YHCT-

PHCN 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

41 Nguyễn Ngọc Diệu 
04775/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT 
7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến CN 

Y sỹ KBCB bằng 

YHCT- NV Khoa 

YHCT-PHCN 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

42 
Nguyễn Thị Kim 

Loan 

111/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc 

DN, Tủ thuốc Trạm Y tế, Cơ sở 

bán lẻ thuốc Đông Y, thuốc từ 

Dược liệu. 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

*CĐ Dược - NV 

khoa Dược-TTB-

VTYT 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

43 Lý Thị Ngọc Linh 
1258/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

CĐ Dược - NV 

khoa Dược-TTB-

VTYT 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

44 Lê Thị Anh Ngọc 
1349/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

CĐ Dược - NV 

khoa Dược-TTB-

VTYT 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

45 
Đái Thị Mộng 

Duyên 

1040/ST-

CCHN 
Quầy thuốc  7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến CN 

Dược sỹ trung học 

- NV khoa Dược-

TTB-VTYT 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

46 Phạm Thị Mỹ Châu 
789/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc 

DN, Tủ thuốc Trạm Y tế, Cơ sở 

bán lẻ thuốc Đông Y, thuốc từ 

Dược liệu. 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Dược sỹ trung học 

- NV khoa Dược-

TTB-VTYT 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

47 Dương Văn Chuẩn  
000578/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội, chuyên khoa Tai mũi 

họng 

CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB 

CKI- Trưởng khoa 

XN-CĐHA 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

48 Sơn Minh Tuấn 
04278/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(phạm vi hoạt động chuyên môn 

bổ sung: Chuyên khoa CĐHA); 

chứng nhận Nội soi tiêu hóa; 

CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB, 

Phó Trưởng Khoa 

XN-CĐHA 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

49 Đặng Phước Của 
05158/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG 
7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB - 

Trưởng khoa 

KSBT&HIV/AID

S 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

50 Dương Văn Nghiệm 
002327/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Y sỹ KBCB 

chuyên khoa 

TMH- Trưởng 

trạm TYT Thị 

Trấn 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

51 Trần Phước Hiên 
002326/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ. 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

CĐ Điều dưỡng- 

Phó trưởng TYT 

Thị Trấn 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

52 Văn Thị Kim Ngân 
003604/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, KCB 

thông thường theo Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của BYT 

BNV 

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

được điều chỉnh, bổ sung: Khám 

bệnh, chữa bệnh bằng YHCT. 

Chứng chỉ: Lao 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Y sỹ KBCB 

YHCT  - NV TYT 

Thị Trấn 

  
T2T3T4T5T6

T7CN 

53 Đào Thị Cam Ly 
975/ST-

CCHND 
Nhà thuốc 7-11h, 13-17hTừ thứ 2 đến CN 

DSĐH- NV TYT 

Thị Trấn 
  

T2T3T4T5T6

T7CN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

54 Mã Ngọc Liên 
002254/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư Liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ. 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

CĐ Hộ sinh- NV 

TYT Thị Trấn 
  

T2T3T4T5T6

T7CN 

VII BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG     

1 Huỳnh Hữu Nghĩa 
0003253/BL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Thứ 5, Thứ 6 , Thứ 7, Chủ nhật 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KBCB Sản 

khoa 

Bệnh viện 

quận Phú 

Nhuận 

Tăng mới 

2 Trịnh Kim Hoa 
04553/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng    Tăng mới 

3 Trần Duy Khanh 
03319/ST-

CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa. 

 Thứ 6 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

Sản Nhi Sóc 

Trăng 

Tăng mới 

4 
Nguyễn Thị Mỹ 

Dung 

007572/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi  

 Thứ 6 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KBCB Sản 

khoa 

Bệnh viện 

Quốc tế 

Phương 

Châu Cần 

Thơ 

Tăng mới 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 Châu Hoàng Chung 
007334/CT-

CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cử nhân xét 

nghiệm 
  Tăng mới 

6 Tạ Hồng Như Ý 
006231/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cao đẳng điều 

dưỡng 
  Tăng mới 

7 Tô Thị Mai Phương 
0001633/CT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ 

nhật 

Sáng từ 0700-1130 

Chiều từ 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, 

Ngoài giờ hành chính hoặc khi 

không có lịch làm việc tại cơ sở 

chính thức 

Ths Bác sĩ KBCB 

Nhi khoa  

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ.  

Từ 0700 đến 

1630 

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 

8 
Phan Đặng Trang 

Đài 

005653/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh khoa Nhi 

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ 

nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều  1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn, 

Ngoài giờ hành chính hoặc khi 

không có lịch làm việc tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ CKI Nhi 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ.  

Từ 0700 đến 

1630 

Điều chỉnh 

thời gian làm 

việc 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

9 Trương Ngọc Tín 
005844/CT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật thông 

thường về hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Kỹ thuật viên    

Nghỉ việc 

ngày 

30/09/2023 

10 
Nguyễn Hoàng Yến 

Linh 

04586/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cao đẳng điều 

dưỡng 
  

Nghỉ việc 

ngày 

30/09/2023 

11 Nguyễn Thị Ngân 
005876/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Gây mê 

hồi sức 

Thứ 5 

Sáng 0700 - 1130 

Chiều 1300 - 1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ GMHS 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc 

ngày 

30/09/2023 

12 
Võ Ngọc Duyên 

Bình 

0004059/VL- 

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa, gây 

mê hồi sức 

Thứ 3, Thứ 5 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

1630 

Nghỉ việc 

ngày 

30/09/2023 

13 Hồ Ngọc Thừa 
003072/CT- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức 

Thứ 3, Thứ 7 

Sáng 0700-1130 

Chiều 1300-1630 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ KBCB gây 

mê hồi sức 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương 

Châu Cần 

Thơ. 

Từ 0700 đến 

Nghỉ việc 

ngày 

30/09/2023 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1630 

VIII PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÁC SĨ HÊN     

1 Hứa Thanh Vân 
002526/ST-

CCHN 
Cử nhân xét nghiệm 

Cử nhân xét nghiệm, thực hiện 

các công tác tại khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 

7: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 

giờ.  

Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Không  

IX BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y SÓC TRĂNG     

1 Mai Đình Luyến 
000693/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bán thời gian. Thứ bảy, chủ nhật, 

ngày nghỉ, ngày lễ, Tết: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ  

Bác sĩ/ 

Khoa Khám bệnh 

KCB từ thứ 

hai đến thứ 

sáu tại 

TTYT TP. 

Sóc Trăng 

Bổ sung mới 

2 Kim Va Ni 
03716/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa Mắt 

Bán thời gian. Thứ bảy, chủ nhật, 

ngày nghỉ, ngày lễ, Tết: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ  

Bác sĩ/ 

Khoa Khám bệnh 

KCB từ thứ 

hai đến thứ 

sáu tại Trạm 

Y tế phường 

3 

Bổ sung mới 

3 Nguyễn Quốc Định 
001496/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội - Y học gia đình 

Bán thời gian. Thứ bảy, chủ nhật, 

ngày nghỉ, ngày lễ, Tết: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ  

Bác sĩ chuyên 

khoa I/ Khoa 

Khám bệnh 

KCB từ thứ 

hai đến thứ 

sáu tại 

TTYT TP. 

Sóc Trăng 

Bổ sung mới 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

4 Thạch Minh Tâm 
04916/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bán thời gian. Thứ bảy, chủ nhật, 

ngày nghỉ, ngày lễ, Tết: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ  

Bác sĩ/ 

Khoa Khám bệnh 

KCB từ thứ 

hai đến thứ 

sáu tại 

TTYT TP. 

Sóc Trăng 

Bổ sung mới 

5 
Trần Thị Thanh 

Thúy 

001382/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội - Y học gia đình, 

chuyên khoa Sản phụ khoa - Kế 

hoạch hóa gia đình 

Bán thời gian. Thứ bảy, chủ nhật, 

ngày nghỉ, ngày lễ, Tết: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ  

Bác sĩ chuyên 

khoa I/ Khoa 

Khám bệnh 

KCB từ thứ 

hai đến thứ 

sáu tại 

TTYT TP. 

Sóc Trăng 

Bổ sung mới 

6 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

227/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian. Thứ hai đến chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  

Dược sĩ cao đẳng/ 

Khoa Y học Dân 

tộc 

  
Điều chỉnh 

CCHN 

7 
Nguyễn Thị Diễm 

Thu 

QY120042/CC

HN-BQP 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Toàn thời gian. Thứ hai đến chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ  

Cử nhân Điều 

dưỡng/Phòng Kế 

hoạch nghiệp vụ 

và Điều duõng 

  Bổ sung mới 

X BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI SÓC TRĂNG     

1 Lê Thị Ngọc Lý 
004570/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

  Sửa CCHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 Trịnh Hoài Tâm 
006225/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng khoa 

Nhi tổng hợp 
  Bổ sung mới 

3 
Trần Kim Kiều 

Ngân 

006033/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

chuyên khoa xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Kỹ thuật viên 

khoa Xét nghiệm 
  Bổ sung mới 

4 Triệu Thị Sal Sal 
005923/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Sản Phụ 

khoa, Khoa Phụ 
  Bổ sung mới 

5 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 

000071/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Hộ sinh khoa Sanh   Sửa CCHN 

6 Lý Hồng Dem 
003836/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng khoa 

Gây mê hồi sức 
  Sửa CCHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

7 
Nguyễn Ngọc Kim 

Phượng 

005672/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Sản Phụ 

khoa, Khoa Sanh 
  

Nghỉ việc từ 

01/10/2023 

8 
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 

000868/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

ĐD Trưởng Khoa 

Xét nghiệm 
  

Nghỉ hưu từ 

01/10/2023 

XI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠNH TRỊ     

1 Thạch Thị Diệu 
005441/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700;T70700-1100;T71300-1700 

Bác sĩ KBCB   

Chuyển công 

tác sang Trạm 

Y tế xã Thạnh 

Tân 

XII TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG     

1 Cao Toàn Thắng 
003465/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán 

và điều trị dự 

phòng bệnh lao -  

nhân viên TYT-P9 

  
Thay đổi vị trí 

TYT 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

phòng, y sỹ. 

2 
Đặng Huỳnh Đức 

Huy 

006119/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS Y học Cổ 

truyền - Khoa 

khám bệnh 

  Bổ sung mới 
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